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1 M-1 Đinh Anh Tuấn 24/04/2003 Nam SXCT 50509794 Ninh Bình Không khám sức khỏe

2 M-2 Võ Đình Xuân 02/02/1990 Nam SXCT 90900625 Lao động CBT Khám sức khỏe

3 M-3 Vũ Văn Nguyên 07/07/1986 Nam SXCT 90400379 Lao động CBT Khám sức khỏe

4 M-4 Vũ Quang Thanh 21/03/2004 Nam SXCT 50504778 Phú Thọ Không khám sức khỏe

5 M-5 Lê Văn Hoàn 29/09/1990 Nam SXCT 50514743 Nghệ An Không khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Văn Sơn 23/01/1997 Nam SXCT 50516944 Nghệ An Không khám sức khỏe

7 M-9 Cầm Bá Tuấn Anh 15/08/1998 Nam SXCT 50513075 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 M-10 Lê Ngọc Vũ 22/08/1997 Nam SXCT 50510546 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 M-11 Lê Thọ Quang 08/05/1995 Nam SXCT 50512460 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 M-12 Nguyễn Phi Hùng 03/03/1999 Nam SXCT 50517830 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 M-13 Nguyễn Văn Uy 27/02/1996 Nam SXCT 50512515 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

12 M-14 Phạm Văn Tùng 18/02/1999 Nam SXCT 50511951 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 M-15 Nguyễn Anh Phương 15/09/2000 Nam SXCT 51100539 Hà Nội Khám sức khỏe

14 M-16 Nguyễn Phúc Lộc 12/08/2002 Nam SXCT 50523984 Bà Rịa - 
Vũng Tàu Không khám sức khỏe

15 M-17 Nguyễn Văn Phương 30/10/1990 Nam SXCT 50501814 Hải Dương Không khám sức khỏe

16 M-18 Vũ Thị Phương Anh 18/05/1998 Nữ SXCT 91211826 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 M-19 Cao Văn Hải 28/09/1992 Nam SXCT 50517732 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 M-20 Nguyễn Trọng Hân 07/12/1988 Nam SXCT 50504634 Phú Thọ Không khám sức khỏe

19 M-21 Trần Mạnh Hiệp 04/05/1989 Nam SXCT 50509627 Ninh Bình Không khám sức khỏe

20 M-22 Nguyễn Đức Anh 04/12/2004 Nam SXCT 50510108 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-23 Tạ Văn Mạnh 25/08/2004 Nam SXCT 50506127 Bắc Giang Không khám sức khỏe

22 M-24 Trần Văn Duy 10/10/2001 Nam SXCT 50509854 Ninh Bình Không khám sức khỏe

23 M-25 Trần Văn Khanh 31/10/2002 Nam SXCT 50516617 Nghệ An Không khám sức khỏe

24 M-26 Lương Bá Huy 20/10/2004 Nam SXCT 50510978 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

25 M-27 Nguyễn Đăng Duy 13/08/2004 Nam SXCT 50511062 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

26 M-28 Ngô Huy An 21/09/2002 Nam SXCT 50504203 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

27 M-29 Phan Hải Sâm 15/06/1986 Nam SXCT 90410029 Lao động CBT Khám sức khỏe

28 M-30 Phạm Văn Quảng 27/11/2003 Nam SXCT 50502019 Hải Dương Không khám sức khỏe

29 M-31 Đào Xuân Hướng 24/08/2002 Nam SXCT 50502244 Hải Dương Không khám sức khỏe

30 M-32 Nguyễn Văn Vũ 11/09/2003 Nam SXCT 50512060 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 M-33 Hoàng Công Trường 26/05/1998 Nam SXCT 50512836 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 M-34 Nguyễn Bá Trung 05/02/1995 Nam SXCT 50512834 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

33 M-35 Nguyễn Hiếu Trung 21/04/1996 Nam SXCT 50519862 Quảng Bình Không khám sức khỏe

34 M-36 Trịnh Đình Định 27/07/1994 Nam SXCT 50513049 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

35 M-37 Nguyễn Hồng Sơn 02/01/2004 Nam SXCT 50516315 Nghệ An Không khám sức khỏe

36 M-38 Bùi Ngọc Chuẩn 10/04/1987 Nam SXCT 50509376 Ninh Bình Không khám sức khỏe
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37 M-39 Đinh Văn Hiếu 10/06/1989 Nam SXCT 50517090 Nghệ An Không khám sức khỏe

38 M-40 Tạ Tiến Tới 10/02/1989 Nam SXCT 50501879 Hải Dương Không khám sức khỏe

39 M-41 Trịnh Xuân Hùng 12/06/2004 Nam SXCT 50500664 Hà Nội Không khám sức khỏe

40 M-42 Lê Công Lâm 09/11/1991 Nam SXCT 50513105 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

41 M-43 Lương Văn Phú 12/08/1986 Nam SXCT 50503729 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

42 M-44 Lê Văn Hiếu 02/11/2002 Nam SXCT 50510592 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-45 Vũ Văn Vinh 06/02/2004 Nam SXCT 50509557 Ninh Bình Không khám sức khỏe

44 M-46 Bùi Ngọc Anh Thi 20/11/1992 Nam SXCT 50510619 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

45 M-47 Bùi Thị Hằng 04/04/2001 Nữ SXCT 91215223 Nghệ An Không khám sức khỏe

46 M-48 Thân Thị Nhung 29/10/2002 Nữ SXCT 91204908 Bắc Giang Không khám sức khỏe

47 M-49 Nguyễn Xuân Tường 08/10/1998 Nam SXCT 50508264 Nam Định Không khám sức khỏe

48 M-50 Cao Phúc Bảo 09/12/1994 Nam SXCT 50518173 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

49 M-51 Hà Thanh Tuyền 02/04/2002 Nam SXCT 50508344 Nam Định Không khám sức khỏe

50 M-52 Lương Văn Dương 27/11/2001 Nam SXCT 50508371 Nam Định Không khám sức khỏe

51 M-53 Nguyễn Ngọc Giáo 20/06/2000 Nam SXCT 50508579 Nam Định Không khám sức khỏe

52 M-54 Trịnh Văn Hùng 26/01/1995 Nam SXCT 50501836 Hải Dương Không khám sức khỏe

53 M-55 Vũ Trọng Vĩnh 22/09/1990 Nam SXCT 50508318 Nam Định Không khám sức khỏe

54 M-56 Đỗ Quang Huy 02/09/1999 Nam SXCT 50504652 Phú Thọ Khám sức khỏe

55 M-57 Đỗ Văn Thành Long 15/09/2000 Nam SXCT 50501317 Hải Phòng Không khám sức khỏe

56 M-58 Nguyễn Tiến Dũng 27/02/1993 Nam SXCT 50504860 Phú Thọ Không khám sức khỏe

57 M-59 Bùi Văn Hậu 01/08/1991 Nam SXCT 50509523 Ninh Bình Không khám sức khỏe

58 M-60 Trần Văn Phúc 30/06/1992 Nam SXCT 50506963 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

59 F-1 Đỗ Tuấn Anh 19/05/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50542288 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

60 F-2 Hồ Khắc Đức 28/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543168 Nghệ An Khám sức khỏe

61 F-3 Nguyễn Văn Đông 06/04/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51132044 Nghệ An Khám sức khỏe

62 F-4 Nguyễn Xuân Lâm 22/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50548944 Bình Định Khám sức khỏe

63 F-5 Nguyễn Văn Minh 18/11/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50546864 Quảng Bình Không khám sức khỏe

64 F-6 Phan Thanh Linh 01/07/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50543298 Nghệ An Không khám sức khỏe

65 F-7 Cao Xuân Đạt 15/10/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50542133 Thanh Hóa Khám sức khỏe

66 F-8 Nguyễn Thế Đệ 20/06/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50541919 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

67 F-9 Ngô Văn Biên 15/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50541913 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



68 F-10 Nguyễn Chung 21/01/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50547766 Quảng Trị Không khám sức khỏe

69 F-11 Hoàng Văn Khánh 18/02/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50546648 Quảng Bình Không khám sức khỏe

70 F-12 Nguyễn Đình An 19/07/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50545039 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

71 F-13 Lê Văn Cầu 10/03/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50541979 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

72 F-14 Đinh Anh Tuấn 21/01/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50545074 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

73 F-15 Nguyễn Doãn Lãm 13/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50543439 Nghệ An Không khám sức khỏe

74 F-16 Trương Xuân Thuần 22/01/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50546682 Quảng Bình Không khám sức khỏe

75 F-17 Lê Văn Tứ 24/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50545077 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

76 F-18 Nguyễn Đăng Lợi 02/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50547782 Quảng Trị Không khám sức khỏe

77 F-19 Nguyễn Văn Hải 09/01/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50546972 Quảng Bình Không khám sức khỏe

78 F-20 Trần Văn Thành 02/06/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50543638 Nghệ An Không khám sức khỏe

79 F-21 Hồ Văn Nam 15/04/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50542196 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

80 F-22 Hoàng Thái Khánh 02/03/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
51130646 Nghệ An Không khám sức khỏe

81 F-23 Hoàng Văn Tuấn 09/01/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50546802 Quảng Bình Không khám sức khỏe

82 F-24 Bùi Thanh Luân 29/11/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50547898 Quảng Trị Không khám sức khỏe

83 F-25 Lê Quang Viễn 18/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50547739 Quảng Trị Không khám sức khỏe

84 F-26 Võ Văn Ngọc 15/04/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50548646 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

85 F-27 Trần Anh Sá 12/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50540917 Ninh Bình Không khám sức khỏe

86 F-28 Nguyễn Văn Thiên 27/11/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50546719 Quảng Bình Khám sức khỏe

87 F-29 Nguyễn Công Thuyền 13/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50547711 Quảng Trị Không khám sức khỏe



88 F-30 Nguyễn Doãn Trọng 15/09/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50542116 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 F-31 Nguyễn Ngọc Nam 19/11/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50543213 Nghệ An Không khám sức khỏe

90 F-32 Nguyễn Chí Thanh 10/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50545023 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

91 F-33 Trần Văn Tiên 05/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130920 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

92 F-34 Nguyễn Văn Dũng 01/01/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
51132123 Nghệ An Không khám sức khỏe

93 F-35 Nguyễn Văn Thực 08/05/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
51132099 Nghệ An Không khám sức khỏe

94 F-36 Hồ Văn Thông 04/08/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50543567 Nghệ An Không khám sức khỏe

95 F-37 Trần Minh Chiến 20/09/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50544691 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

96 F-38 Võ Anh Phúc 02/10/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
51130989 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

97 F-39 Phạm Minh Đức 22/08/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50543498 Nghệ An Không khám sức khỏe

98 F-40 Nguyễn Văn Bình 03/02/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50547080 Quảng Bình Không khám sức khỏe


